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Mã đề 135
1. Phần trắc nghiệm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ĐA
	C
	A
	C
	A
	C
	C
	B
	A
	C
	D
	D
	D
	B
	A

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	ĐA
	D
	D
	A
	B
	B
	A
	D
	C
	D
	D
	B
	C
	B
	B


2. Phần tự luận

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	29
	- Công suất tiêu thụ của bàn là:

P = U.I = 220.5 = 1100W = 1,1 kW

- Điện năng bàn là tiêu thụ trong 30 ngày là:
A = P.t = 1,1.1/3.30 = 11 kW.h

- Tổng tiền điện phải trả:

G = 11.1800 = 19800đ
	0,25

0,5

0,25

	30
	- Công của lực điện: A = q.U
- Suy ra: U = A/q

- Thay số ta được: U = - 3,5 V
	0,5

0,5

	31
	- ADCT: A = q.U
- Ta có AAB = q.UAB = q.(-UBC)

            ABC = q.UBC
- Suy ra: A = AAB + ABC = 0
	0,25

0,25

	32
	- Vẽ hình

- Mỗi quả cầu chịu tác dụng của ba lực:
+ trọng lực hướng thẳng đứng từ trên xuống có độ lớn mg, 

+ lực đây Cu-lông theo phương ngang, chiều đẩy nhau, có độ lớn F,

+ lực căng sợi dây T.

- Khi hệ cân bằng, hợp lực 
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cân bằng với 
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Mã đề 579
1. Phần trắc nghiệm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ĐA
	B
	C
	B
	A
	D
	B
	D
	C
	C
	C
	C
	B
	A
	A

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	ĐA
	B
	A
	D
	C
	A
	D
	D
	D
	D
	B
	C
	B
	A
	B


2. Phần tự luận

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	29
	- Công suất tiêu thụ của bàn là:

P = U.I = 220.5 = 1100W = 1,1 kW

- Điện năng bàn là tiêu thụ trong 30 ngày là:

A = P.t = 1,1.1/3.30 = 11 kW.h

- Tổng tiền điện phải trả:

G = 11.1800 = 19 800đ
	0,25

0,5

0,25

	30
	- Công của lực điện: A = q.U

- Suy ra: U = A/q

- Thay số ta được: U = - 3,5 V
	0,5

0,5

	31
	- ADCT: A = q.U

- Ta có AAB = q.UAB = q.(-UBC)

            ABC = q.UBC
- Suy ra: A = AAB + ABC = 0
	0,25

0,25

	32
	- Vẽ hình

- Mỗi quả cầu chịu tác dụng của ba lực:
+ trọng lực hướng thẳng đứng từ trên xuống có độ lớn mg, 

+ lực đây Cu-lông theo phương ngang, chiều đẩy nhau, có độ lớn F,

+ lực căng sợi dây T.

- Khi hệ cân bằng, hợp lực 
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cân bằng với 
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Ghi chú: Học sinh làm cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa./.
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